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CHƯƠNG 1

1. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

A. Electron và proton.




B. Proton và nơtron.


C. Nơtron, electron và proton.



D. Nơtron và electron.

2. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:


A. Electron và proton.




B. Nơtron và electron.


C. Nơtron và proton. 




D. Proton, nơtron và electron.

3. Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện tích là


A. Proton.           

B. Electron và proton. 
C. Proton và nơtron.

D. Nơtron.        
4. Trong các hạt sau đây, hạt nào mang không điện tích?


A. Electron.

B. Nơtron.


C. Electron và proton.
D. Proton.
5. Phát biểu nào dưới đây là đúng với nguyên tử X có số hiệu nguyên tử là 9?


A. Điện tích của lớp vỏ nguyên tử của X là 9+.
B. Điện tích hạt nhân nguyên tử X là 9+.


C. Tổng số hạt trong nguyên tử X là 26.

D. Số khối của nguyên tử X là 17.

6. Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố cho biết:


A. số electron hoá trị và số nơtron.


B. số proton trong hạt nhân và số nơtron.


C. số electron trong nguyên tử và số khối.

D. số electron và số proton trong nguyên tử.

7. Biết số Avogađro bằng 6,022.1023. Tính số nguyên tử H có trong 1,8 gam H2O.


A. 0,2989.1023.

B. 0,3011.1023.

C. 1,2044.1023.

D. 10,8396.1023.
8.  Nguyên tử magiê có 12 electron, 12 proton, 12 nơtron. Khối lượng của nguyên tử magiê (u) là

        A. 24,0066 u.           B. 24,0606 u.             
C. 24,0660 u.


D. 24,6600 u.

9. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong một nguyên tử nguyên tố X là 155, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. X là nguyên tố nào dưới đây?


A. Cu.


B. Ag.



C. Fe.



D. Al.

10. Một nguyên tử có tổng số các loại hạt là 40. Đó là nguyên tử của nguyên tố nào sau đây?


A. Al.

 
B. Ca.



C. Ar.



D. Na.

11. Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?


A. 
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12. Nguyên tố R có tổng số hạt (e, p, n) trong nguyên tử là 58. Trong đó tổng số hạt mang điện tích dương ít hơn hạt không mang điện là 1. Vậy nguyên tử khối của R là:


A. 39.


B. 36.



C. 44.



D. 18.

13. Nguyên tử X có tổng số các hạt bằng 60, trong đó số hạt nơtron bằng số hạt proton. X là nguyên tử nào dưới đây?


A. 
[image: image5.wmf]A

40

18

r.


B. 
[image: image6.wmf]K

39

19

.


C . 
[image: image7.wmf]Sc

37

21

.


D. 
[image: image8.wmf]Ca

40

20

.

14. Nguyên tử nguyên tố X có số điện tích hạt nhân bằng 13, số khối bằng 27 thì số nơtron bằng:

A. 13.


B. 27.



C. 14.



D. 40.

15. Tổng số hạt p, n trong nguyên tử 
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 là:


A. 49.


B. 86.



C. 123.


D. 27.

16. Trong ion X2- có:


A. Số e – số p = 2.
B. Số p – số e = 2.

C. Số n – số p = 2.

D. Số n – số e = 2.

17. Số p, n, e của ion 
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 lần lượt là:


A. 24, 28, 24.

B. 24, 30, 21.


C. 24, 28, 21.


D. 24, 28, 27.

18. Tổng số hạt n, p, e trong 
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 là:


A. 52.


B. 35.



C. 53.



D. 51.

19. Nguyên tử R có tổng số hạt là 115 và có số khối là 80. Suy ra số đơn vị điện tích hạt nhân Z của R là:


A. 35.


B. 65.



C. 40.



D. 195.

20. Có bao nhiêu nguyên tử hiđro trong 0,46 gam C2H5OH ( Cho biết số avogađro bằng 6.1023 )?


A. 6 x 1020.

B. 1,2 x 1021.


C. 3 x 1021.


D. 3,6 x 1022 .

21. Chọn kí hiệu đúng của nguyên tử X biết:

     
 Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản ( P, N và E ) là 24, số hạt không mang điện chiếm 33,33%


A. 
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 22. Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng số điện tích hạt nhân bằng 16, hiệu điện tích hạt nhân X và Y là 1. Tổng số electron trong ion (X3Y)- là 32. X, Y, Z lần lượt là:


A. O, S, H.

B. C, H, F.


C. O, N, H.


D. N, C, H.

23. Trong tự nhiên oxi có 3 đồng vị bền: 
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 còn cacbon có 2 đồng vị bền 
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. Số lượng phân tử CO2 tạo thành từ các đồng vị trên là:


A. 10.


B. 12.



C. 11.



D. 13.

24. Oxi có 3 đồng vị 
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. Chọn câu trả lời đúng?


A. Số proton của chúng lần lượt là 8, 9, 10.

B. Số nơtron của chúng lần lượt là 16, 17, 18.


C. Số nơtron của chúng lần lượt là 8, 9, 10.




D. Trong mỗi đồng vị số nơtron lớn hơn số proton.

25. Tỉ lệ về số nguyên tử của 2 đồng vị A và B trong tự nhiên của nguyên tố X là 27: 23. Trong đó đồng vị A có 35 proton và 44 nơtron, đồng vị B có nhiều hơn đồng vị A là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của X là giá trị nào dưới đây?


A. 79, 92.


B. 81, 86.


C. 80, 01.


D. 79,91.

26. Đồng có 2 đồng vị là 63Cu và 65Cu ( chiếm 27%). 0,5 mol Cu có khối lượng là:


A. 31,77 gam.

B. 32 gam.


C. 31,5 gam.


D. 32,5 gam.

27. Nguyên tố X có hai đồng vị có số khối lần lượt là 79 và 81. Khối lượng nguyên tử trung bình của X là 79,91 đvc. Phần trăm của mỗi đồng vị tương ứng là


A. 50%, 50%.

B. 54,5%, 45,5%.

C. 45,5%, 54,5%.

D. 72,3%, 27,7%.

28.Trong tự nhiên Agon có 3 đồng vị: 36Ar(0,337%); 38Ar(0,063%): 40Ar(99,6%).Cho rằng nguyên tử khối của các đồng vị trùng với số khối của chúng. Thể tích của 20 gam Agon (đktc) bằng:


A. 112 dm3.


B. 22,4 dm3.


C. 11,2 dm3.


D. 1,12 dm3.

29. Nguyên tố X có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất có số khối là 24 và chiếm 60%. Khối lượng nguyên tử trung bình của X bằng 24,4. Số khối của đồng vị thứ hai của X là:


A. 26.         

B. 25.       


C. 27.      


D. 23.

30. Trong tự nhiên, đồng có 2 đồng vị 
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chiếm khoảng 27% về khối lượng. Phần trăm khối lượng của 
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 trong Cu2O là:


A. 73%.


B. 32,15%.


C. 63%.


D. 64,29%.

31. Nguyên tử X, Y, Z có kí hiệu lần lượt: 
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. X, Y, Z là:


A. ba đồng vị của cùng một nguyên tố.

B. các đồng vị của ba nguyên tố khác nhau.


C. ba nguyên tử có cùng số nơtron.


D. ba nguyên tố có cùng số khối.

32. Nguyên tố X có 3 đồng vị: 
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(3%). Tổng số khối của 3 đồng vị này là 87. Số nơtron trong đồng vị 
[image: image29.wmf]X

A

Z

2

 nhiều hơn trong 
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 là 1 hạt. Số khối trung bình của 3 đồng vị là 28,107. Giá trị A3 là:


A. 28.
B. 29.

C. 30.



D. 31.

33. Trong tự nhiên, Cu tồn tại với hai loại đồng vị là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của Cu bằng 63,546. Số nguyên tử 63Cu có trong 32 gam Cu là (biết số Avogađro= 6,022.1023).


A. 3,012.1023.

B. 12,046.1023.

C. 2,205.1023.

D. 1,503.1023. 

34. Hiđro có 3 đồng vị: 
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và Oxi có 3 đồng vị 
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. Có bao nhiêu loại phân tử H2O cấu tạo từ các đồng vị trên?

A. 8.


B. 6.



C. 12.



D. 18.

35. Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị: 
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. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Thành phần phần trăm về khối lượng của 
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 trong CuCl2 là giá trị nào dưới đây? Biết MCl= 35,5.


A. 73,0%


B. 27,0%


C. 32,33%.


D. 34,18%.

36. Lớp electron có mức năng lượng nhỏ nhất là

        A. lớp L.                      B. lớp K.

C. lớp M.

D. lớp N.

37. Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng 

     A. bằng nhau.
B. gần bằng nhau.

     C. khác nhau rất nhiều.
D. không xác định được.

38. Số đơn vị điện tích hạt nhân của natri là 11. Trong nguyên tử natri số electron ở phân mức năng lượng cao nhất là

     A. 1.                  

B. 2.                         
C. 3.
               
D. 4.

39. Các electron của nguyên tố X được phân bố trên 2 lớp, lớp thứ 2 có 7 electron. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

A. 7.                

 B. 8.                          C. 9.
               
 D.10.

40. Một nguyên tử X có 15 electron trong lớp vỏ. Vậy cấu hình electron của X có bao nhiêu lớp?

A.  2  


B.  3 


C.  4  


D.  5

41. Nguyên tố X có cấu hình electron: 1s22s22p63s2. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tố X là

      A. 1.                

B. 2.             

C. 3.


D. 4.

42.  Nguyên tử natri có 11 proton, 11 electron, 12 nơtron. Khối lượng của nguyên tử natri (u) là

     A. 23,00605 u.

B. 23,00506 u.           C. 23, 00065 u.

D. 23,00056 u.

43. Số electron tối đa ở mỗi lớp electron được tính theo công thức (n: là số thứ tự lớp)


A. 2n.


B. n2.



C. n3.



D. 2n2.

44. Trật tự các mức năng lượng obitan nguyên tử tăng dần theo trình tự:


A. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p. 


B. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p.


C. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d 5s 5p. 


D. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 5s 4d 5p.

45. Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hoà?


A. s1, p3, d7, f12.     
B. s2, p5, d9, f13.

C. s2,  p4,d10, f11.

D.s2, p6, d10, f14.
46. Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 7 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là:


A. 6.


B. 14.



C. 8.



D. 17.

47. Nguyên tử Cr có Z = 24 , cấu hình e của Cr là


A. 1s22s22p63s23p6 3d4 4s2.                          
 


B. 1s22s22p63s23p64s13d5.


C. 1s22s22p63s23p6 3d5 4s1.                            


D. 1s22s22p63s23p64s23d4.

48. Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau:  A: 1s22s22p63s2; B: 1s22s22p4; C: 1s22s22p63s23p5;   D: 1s22s22p63s23p1; G: 1s22s22p3. Các nguyên tố phi kim là

A. A, D, C.

B. B, D, G. 


C. B, C, G.  


D. A, D, G.

49. Trong số các cấu hình electron nguyên tử sau, cấu hình nào là của 24Cr3+?


A. 1s22s23p63s23p63d64s2.




B. 1s22s22p63s23p63d54s1.


C. 1s22s22p63s23p63d84s2.




D. 1s22s22p63s23p63d3.

50. Hai ion đơn nguyên tử X2+ và Y- đều có cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm Ar ( Z = 18 ), suy ra hai nguyên tử X và Y lần lượt có điện tích hạt nhân là:


A. 20 và 17.

B. 17 và 20.


C. 16 và 19.


D. 16 và 17.

CHƯƠNG 2

1. Các nguyên tố được sắp xếp trong bảng tuần hoàn theo nguyên tắc:
 
A. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của nguyên tử khối trung bình các nguyên tử.

              
B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một cột.

              C. Các nguyên tố có cùng  electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

              D. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.

2. Nhóm là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng:


A. số lớp electron.





B. số phân lớp electron.



C. số electron ở lớp ngoài cùng.



D. số electron hoá trị.
3. Câu nào sau đây có nội dung đúng?


A. Tất cả các nguyên tố trong cùng một nhóm của bảng tuần hoàn đều có cùng số electron.


B. Các nguyên tố trong nhóm IA tác dụng với nước tạo ra dung dịch có tính axit.


C. Phân tử các nguyên tố nhóm VIIIA gồm hai nguyên tử.


D. Trong một chu kỳ, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần thì giá trị của độ âm điện tăng dần.

4.  Chọn câu đúng: Trong một chu kỳ, theo chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần:


A. Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần.



B. Tính phi kim của các nguyên tố giảm dần.


C. Hoá trị cao nhất của nguyên tố đối với oxi tăng dần.



D. Hoá trị cao nhất của nguyên tố phi kim đối với hiđro là không đổi.

5.  Chọn câu đúng: Trong một nhóm A, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần:


A. Tính bazơ của các oxit và hiđroxit giảm dần.
B. Tính axit của các oxit và hiđroxit tăng dần.


C. Tính bazơ của các oxit và hiđroxit tăng dần.
D. Tính axit của các oxit và hidroxit không đổi.

6. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có độ âm điện lớn nhất?


A. I.


B. Cl.



C. F.



D. Br.

7. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tử của những nguyên tố hoá học trong cùng một chu kỳ có cùng:


A. năng lượng ion hoá I1.



B. Độ âm điện.


C. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.
D. Số lớp electron.

8. Nhóm nguyên tố nào mà hợp chất oxit có hoá trị cao nhất tương ứng với công thức chung là X2O3?


A. nhóm IA.

B. nhóm IIA.


C. nhóm VA.


D. nhóm IIIA.

9. Kim loại hoạt động mạnh nhất ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn?


A. ở đầu nhóm IA
.



B. ở cuối nhóm IA.




C. ở đầu nhóm VIIA.




D. ở cuói nhóm VIIA.

10. Số thứ tự của các nhóm B thường được xác định bằng:


A. Số electron độc thân.




B. Số electron ghép đôi.



C. Số electron thuộc lớp ngoài cùng. 


D. Số electron của 2 phân lớp là (n-1)d và ns.

11. Trong những hợp chất bền, kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) thường tồn tại dưới dạng:


A. Cation M+.

B. Cation M2+.

C. Nguyên tử M.
      D. Ion M2-.

12.Cho 4,6  gam Na tác dụng với 100 ml H2O  ,tính nồng độ % của dung dịch thu được

     A.8,02 %                           B.7,66%                                  C.5,30                                D.3,56

13. Có các hợp chất NaF, NaCl, NaBr, MgO, CaO, BaO. Những hợp chất nào mà trong thành
phần của  nó chỉ có những ion có cấu hình electron lớp bên ngoài  là…2s2 2p6 ?

     A. NaF, MgO.

B. NaCl, CaO.

          C. NaBr, BaO.

            D. NaF, CaO.

14. Cation X2+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X thuộc:


A. chu kỳ 2, nhóm VIIIA.



B.chu kỳ 3, nhóm IIA.




C.chu kỳ 2, nhóm VIA.




D. chu kỳ 2, nhóm IIA.

15. Nguyên tố R thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Trong hợp chất của R với hiđro (không có thêm nguyên tố khác) có 5,882% hiđro về khối lượng. R là nguyên tố nào dưới đây?


A. Oxi (Z = 8).

B. Lưu huỳnh (Z = 16).
C. Crom (Z =24).

D. Selen (Z = 34).

16. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R có dạng RH4. Trong oxit cao nhất với oxi, R chiếm 46,67% khối lượng. R là nguyên tố nào dưới đây?


A. C.


B. Si.



C. Pb.



D. Sn.

17. Hãy so sánh và sắp xếp theo trật tự tăng dần kích thước (bán kính) của các ion sau: O2-, Mg2+, Na+, F-

A. O2-, Mg2+, Na+, F-.




B. Mg2+, O2-,  Na+, F-

C. Mg2+, Na+, F-, O2-.




D. O2-, F- , Mg2+, Na+. 

18. Ba nguyên tố A (Z = 11), B (Z = 12), C (Z = 13) có hiđroxit tương ứng là X, Y, T. Chiều tăng dần tính bazơ của các hiđroxit này là:


A. X, Y, T.

B. X, T, Y.


C. T, X, Y.


D. T, Y, X.

19. Các chất trong dãy nào sau đây được xếp theo thứ tự tính axit tăng dần?

A. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2, H2SiO3.

B. H2SiO3, Al(OH)3, H3PO4, H2SO4.

C. Al(OH)3, H2SiO3 H3PO4,H2SO4.


D. H2SiO3, Al(OH)3, Mg(OH)2, H2SO4.
20. Bốn nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử lần lượt là : 9, 17, 35, 53. Các nguyên tố trên được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là

A. A, B, C, D.

B. A, C, B, D.

C. A, D, B, C.

D. D, C, B, A.

21. Nguyên tử X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p4. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau khi nói về nguyên tử X:


A. Lớp ngoài cùng của nguyên tử X có 6 electron.
B. Hạt nhân nguyên tử X có 16 proton.


C. Trong bản tuần hoàn X nằm ở chu kỳ 3.

D. Trong bảng tuần hoàn X nằm ở nhóm IVA.

22. Nguyên tố X có Z = 29, vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là vị trí nào sau đây?


A. chu kỳ 4 nhóm IB.




B. Chu kỳ 3 nhóm IA.




C. chu kỳ 4 nhóm IA.




D. Chu kỳ 3 nhóm IB. 

23. Biết nguyên tố X thuộc chu kỳ 3 nhóm VI A của bảng tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử của X là:


A. 1s22s22p63s23d4.
B. 1s22s22p63s23p4.

C. 1s22s22p63s4.

D. 1s22s22p63s2.

24. Cation R+ có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p6. Vậy R thuộc:


 A. chu kỳ 2 nhóm VIA.




B. Chu kỳ 3 nhóm IA.


C. chu kỳ 4 nhóm IA.   




D. Chu kỳ 4 nhóm VIA.

25. Nguyên tố X có hoá trị cao nhất với oxi gấp 3 lần hoá trị trong hợp chất khí với hiđro. Gọi A là công thức hợp chất oxit cao nhất, B là công thức hợp chất khí với hiđro của X. Tỉ khối hơi của A đối với B là 2,353. Nguyên tố X là:


A. Si.


B. S.



C. Se.



D. Te.

26. Nguyên tố có cấu hình electron như sau: 1s22s22p63s23p6. Những anion nào sau đây có cấu hình electron trên?


A. Cl-, S2-, P3-.

B. Cl-, S2-, N3-.

C. F-, S2-, P3-.


D. A, B, C đều sai.

27. Xét các nguyên tố Cl, Al, Na, P, F. Dãy thứ tự tăng dần của bán kính nguyên tử nào sau đây đúng:


A. F < Cl < P < Al < Na.




B. F < Cl < Na < Al.



C. F < Cl < Al < P < Na.




D. Cl < F < P < Na < Al.

28. Cho các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử lần lượt là 6, 9, 17. Nếu sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự tính phi kim tăng dần thì dãy sắp xếp nào sau đây là đúng?


A. Z < X < Y.

B. X < Y < Z.

C. X < Z < Y.

D. Y < Z < X
29. Cho các nguyên tố K, L, M, N có số hiệu nguyên tử lần lượt là 19, 11, 12, 13. Nếu sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự tính kim loại tăng dần thì dãy sắp xếp nào sau đây là đúng:


A. N < K < M < L
.B. N < M < K < L.

C. N < M < L < K.

D. K < L < M < N.

30. Người ta dùng 14,6 gam axít clohidric thì vừa đủ để hoà tan 14,8 gam hidrôxít của kim loại A 

 hoá trị II .Vậy kim loại A là :

      A.Mn                                 B.Ni                                        C.Mg                                       D.Ca

31. M  có số proton là 11. Cho 6,9 gam M tan trong a gam nước thu được dung dịch X có

 nồng độ 25%. Công thức hiđroxit cao nhất của M và giá trị a là 

   A. KOH; 41,25 gam.
B. NaOH; 41,7 gam.

C. NaOH; 41,4 gam.

D. KOH; 41,1 gam.

32. Hỗn hợp X gồm hai kim loại A, B ở hai chu kỳ liên tiếp của nhóm IIA. Lấy 0,88g X cho hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư, thu được 0,672 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m và tên 2 kim loại A và B là:


A. 2,95g; Be và Mg.
B. 3,01g; Mg và Ca.

C. 2,85g; Ca và Sr.
D. 3,02g; Ca và Be.


33. Nguyên tố R thuộc nhóm VIA. Trong oxit cao nhất R chiếm 40% khối lượng. Công thức oxit đó là:


A. SO3


B. SO2


C. SeO3



D. CO.

34. Một nguyên tố R có hoá trị trong oxit bậc cao nhất bằng hoá trị trong hợp chất khí với hiđro, phân tử khối oxit này bằng 1,875 lần phân tử khối hợp chất khí với hiđro. R là nguyên tố nào sau đây:


A. C.


B. Si.



C. S.



D. N.

35. Nguyên tố M, thuộc phân nhóm IIA, 6 gam M tác dụng hết với nước thu được 6,16 lít khí H2 đo ở 27,30C, 1atm, M là nguyên tố nào sau đây:


A. Be.


B. Mg.


C. Ca.



D. Ba.

36. Cho 7,6 gam hai kim loại A, B ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIIA tác dụng hết với HCl sinh ra 13,44 lít khí (đktc). Hai kim loại A, B lần lượt là:

A. B, Al.


B, Al, Ga.


C. Ga, In.


D. In, Tl.
37. Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hiđro có công thức RH3. Trong oxit bậc cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Xác định nguyên tố đó:


A. nitơ.


B. photpho.


C. lưu huỳnh.


D. cacbon.

38. Nguyên tử nào mà trong trạng thái cơ bản của nó có số electron độc thân lớn nhất?


A. S (Z = 16).

B. P (Z = 15).

C. Ge (Z = 32).

D. Al (Z = 13).

39. Dãy các nguyên tố nào sắp xếp theo chiều tăng của độ âm điện?


A. O, S, Se, Te.

B. Cl, S, P, Si.

C. Na, Sn, N, O.

D. C, Si, P, Se.

40. Cho các nguyên tố Li, Na, K, Rb, Cs thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn. Trong số các nguyên tố trên, nguyên tố có năng lượng ion hoá thứ nhất nhỏ nhất là:


A. Li (Z = 3).

B. Na (Z = 11).

C. Rb (Z = 37)
.
D. Cs (Z = 55).

41. Cho 6,4g hỗn hợp hai kim loại nhóm IIA, thuộc hai chu kỳ liên tiếp, tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí hiđro (đktc). Các kim loại đó là:


A. Be và Mg

B. Mg và Ca


C. Ca và Sr.


D. Sr và Ba.

42. Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn gồm:


A. các nguyên tố s
.




B. các nguyên tố p.




C. các nguyên tố s và các nguyên tố p.


D. các nguyên tố d.

43. Nguyên tử của nguyên tố hoá học X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là: (n-1)d5ns1 . Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:


A. chu kỳ 4, nhóm IB.




B. chu kỳ n, nhóm IA.



C. chu kỳ n, nhóm VIB.




D. chu kỳ n, nhóm VIA.

44. Hoà tan hoàn toàn 0,3 gam hỗn hợp hai kim loại X và Y ở hai chu kỳ liên tiếp của nhóm IA vào nước thì thu được 0,224 lít khí hiđro ở đktc. Hai kim loại X và Y lần lượt là:


A. Na và K.

B. Li và Na.


C. R và Rb.


D. Rb và Cs.

45. Cho 3 gam hỗn hợp X gồm Na và một kim loại kiềm A tác dụng hết với nước sau phản ứng thu được dung dịch B và khí C. Để trung hòa dung dịch B người ta cần dùng 200 ml dung dịch HCl 1M. Kim loai kiềm A là


A. Li.


B. K.



C. Rb.



D. Cs.



46. Hoà tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Vậy m có giá trị là:


A. 34,15 gam.

B. 35,14 gam.

C. 31,45 gam.

D. 32,45 gam.

47Cấu hình electron nào sau đây là đúng:

     A. 1s22s22d63s2
          B. 1s22s22p63p63d44s2     C. 1s22s22p63s23p63d104s1    D. 1s22s22p63s23d54s1
48.Cho 56,0 gam CaO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20,0% (D=1,2g/ml). Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

    A. 304,17 ml.

B. 304,17 lít.

        C. 166,67 ml.

          D. 124,25 ml
49. Cho 8,8 g hoãn hôïp Mg, Ca  taùc duïng heát vôùi dd HCl dö .Sau phaûn öùng thaáy khoái löôïng dung dịch taêng theâm 8,2 gam, soá mol HCl ñaõ tham gia phản ứng  là: 

A. 0,6 mol     
B. 0,7 mol                  C. 0,8 mol                               D. 1,2  mol

50.Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp  gồm hai kim loại kiềm thổ:  X,Y vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được dung dịch Z chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong  hỗn hợp đó  là 

A. Mg và Ca.               B. Be và Mg.           C. Mg và Sr.                         D. Be và Ca. 

CHƯƠNG 3

1. Liên kết ion là liên kết được tạo thành 

A. bởi cặp electron chung giữa hai nguyên tử phi kim.

B. bởi cặp electron chung giữa hai nguyên tử kim loại.

C. bởi cặp electron giữa một nguyên tử kim loại điển hình và một nguyên tử phi kim điển hình.

D. do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

2. Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử 

A. bằng một hay nhiều cặp electron chung.

B. bằng cặp electron chung giữa hai nguyên tử kim loại.

C. bằng cặp electron chung giữa một nguyên tử kim loại điển hình và một nguyên tử phi kim điển hình.

D. do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

3. Bản chất của liên kết ion là

A. cho electron.                B. cho và nhận electron.    C. nhận electron.              D. chung cặp electron.

4. Bản chất của liên kết cộng hóa trị không cực là

A. đôi electron chung lệch về nguyên tử bên trái.

B. đôi electron chung lệch về nguyên tử bên phải.

C. đôi electron chung cho một nguyên tử.

D. đôi electron chung không lệch về nguyên tử nào.

5. Bản chất của liên kết cộng hóa trị có cực là

A. đôi electron chung lệch về nguyên tử nào có độ âm điện nhỏ hơn.

B. đôi electron chung lệch về nguyên tử nào có độ âm điện lớn hơn.

C. đôi electron chung không lệch về nguyên tử nào.

D. đôi electron lệch về phía nguyên tử có tính phi kim yếu.
6. Liên kết hoá học trong phân tử CS2 là:


A. Liên kết ion.





B. Liên kết cộng hoá trị.




C. Liên kết cho nhận (phối trí).



D. Vừa liên kết ion, vừa liên kết cộng hoá trị.

7. Trong một phân tử giá trị hiệu độ âm điện (0 : < 0,4) là liên kết

A. cộng hóa trị.       B. cộng hóa trị có cực.      C. cộng hóa trị không cực.   D. ion.

8. Trong một phân tử giá trị hiệu độ âm điện (0,4 : < 1,7) là liên kết


A. cộng hóa trị.       B. cộng hóa trị có cực.      C. cộng hóa trị không cực.   D. Ion
9. Trong một phân tử giá trị hiệu độ âm điện > =1,7 là liên kết


A. cộng hóa trị.       B. cộng hóa trị có cực.      C. cộng hóa trị không cực.   D. ion.

10. Liên kết hóa học trong KCl được hình thành do

A. hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh.



B. mỗi nguyên tử K và Cl góp chung một electron.

C. nguyên tử clo nhường electron, nguyên tử K nhận electron tạo nên hai ion ngược dấu, hút nhau tạo nên phân tử KCl

D. nguyên tử K nhường electron, nguyên tử Cl nhận electron tạo nên hai ion ngược dấu, hút nhau tạo nên phân tử KCl.

11. Trong phân tử NaCl, cấu hình electron của các ion là

    A. Na+ 1s22s22p6;                         Cl- 1s22s22p63s23p6.

    B. Na+ 1s22s22p63s23p6;                Cl- 1s22s22p6.

    C. Na+ 1s22s22p63s23p6;                Cl- 1s22s22p63s23p6.

    D. Na+ 1s22s22p6;                          Cl- 1s22s22p6.

12. Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm IA trong tất cả các hợp chất là

A. 2-

          

B. 2+

           C. 1-

           D. 1+.

14. Trong tinh thể NaCl, xung quanh mỗi ion có bao nhiêu ion ngược dấu gần nhất ?


   A. 1
           B. 4
    C. 6                             D. 8

15. Ion X- có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p6, nguyên tử Y có số electron là 1. Liên kết giữa X và Y thuộc loại liên kết nào sau đây:

A. cộng hóa trị phân cực.
  B. cho nhận.      
C. ion.
           

D. cộng hóa trị.

16. Ion X- có cấu hình electron là 1s22s22p6 3s23p6 . Liên kết trong phân tử X2 thuộc loại liên kết nào sau đây:

          A. cộng hóa trị phân cực.
   B. cho nhận.     
 C. ion.
         D. cộng hóa trị không cực.

17. Cho các phân tử sau đây: NaCl, KCl, RbCl, CsCl. Hãy cho biết liên kết trong phân tử nào mang tính chất ion nhất?


A. NaCl.


B. KCl.


C. RbCl.


D. CsCl.

18. Dãy gồm các phân tử có cùng một kiểu liên kết:


A. Cl2, Br2, I2, HCl.




B. Na2O, KCl, BaCl2, Al2O3.



C. HCl, H2S, NaCl, N2O



D. MgO, H2SO4, H3PO4, HCl

19. Dãy chất được sắp xếp theo chiều tăng dần sự phân cực liên kết trong phân tử:


A. HCl, Cl2, NaCl.




B. Cl2, HCl, NaCl.




C. NaCl, Cl2, HCl.




D. Cl2, NaCl, HCl.

20. Số oxi hoá của nitơ trong NH4+ là


A. -4.


B. -3.



C. +3.



D. +5.



21. Số oxi hoá của nitơ, lưu huỳnh, cacbon, oxi trong HNO3, FeS2, HCOOH, H2O2 lần lượt là


A. +5, -1, +2, -2.

B. +5, -2, 0, -2.

C. +5, -1, +2, -1. 

D. +5, -1, 0, -2. 

22. Trong mạng tinh thể NaCl, các ion Na+ và Cl– được phân bố luân phiên đều đặn trên các đỉnh của các 


A. hình lập phương.
B. hình tứ diện đều.
C. hình chóp tam giác. D. hình lăng trụ lục giác đều.

23. Cho các hợp chất; ion sau: CaO(1), AlCl3 (2), Ca(OH)2 (3), NaClO3 (4), H2S (5), 
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(6), Na2SO3 (7). Trong các phân tử hoặc ion đó thì phân tử hoặc ion có liên kết ion là:


A. 1, 2, 3, 5, 6.

B. 1, 2, 3, 4, 7.

C. 1, 3, 4, 5, 7.
D. 1, 3, 4 và 7.

24. Cho các hợp chất hoặc ion sau: NH3 (1), CO (2), OCl- (3), 
[image: image38.wmf]2

NO

 (4), HCN (5), MgO (6), Al2O3 (7), Cu(OH)2 (8). Các phân tử, ion có liên kết cộng hoá trị là:


A. 1, 2, 5, 8.





B. 1, 2, 3, 5, 8.





C. 2, 3, 4, 5.





D. 1, 2, 3, 4, 5 và 8.

25. Cho các ion sau: 
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(1), 
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(2), 
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 (3), 
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(4), 
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 (5), 
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 (6). Trong các ion trên, liên kết cho nhận có trong các ion sau là:


A. 1, 2, 3, 5.

B. 1, 3, 4, 5.


C. 1, 2, 4, 5.


D. 1,2,3,4,5.

26. Trong phân tử amoni clorua có bao nhiêu liên kết cộng hoá trị ?


A. 1
B. 2
C. 4
D. 5

27 Trong tinh thể kim cương, ở các nút mạng tinh thể là 


A. nguyên tử cacbon.
B. phân tử cacbon.
C. cation cacbon.
D. anion cacbon.

28.Trong tinh thể iot, ở các điểm nút của mạng tinh thể là :


A. nguyên tử iot.
B. phân tử iot.
C. anion iotua
D. cation iot.

29.Trong tinh thể nước đá, ở các nút của mạng tinh thể là :


A. Nguyên tử hiđro và oxi.
B. Phân tử nước.
C. Các ion H+ và O2–.     D. Các ion H+ và OH–.

30. Cho phân tử các chất sau: NH3, H2S, H2O, H2Se, CsCl, CaS, BaF2 (độ âm điện Cs = 0,79, Cl = 3,16, Te = 2,1, H = 2,2, S = 2,58, N = 3,04, O = 3,44, Ba = 0,89, Ca = 1, F = 3,98). Chiều tăng dần độ phân cực liên kết trong các oxit của các nguyên tố là dãy nào sau đây:


A. H2Te, H2S, NH3, CsCl, H2O, CaS, BaF2.

B. H2Te, H2S, H2O, NH3, CsCl, CaS, BaF2.


C. H2Te, H2S, NH3, H2O, CaS, CsCl, BaF2.

D. H2Te, H2S, H2O, NH3, CaS, CsCl, BaF2. 

31. Cộng hóa trị của lưu huỳnh trong các hợp chất sau: H2S, SO2, SO3 lần lượt là

A. 2, 4, 6.
    B. 2, 6, 4.               C. 6, 2, 6. 

  D. 2, 3, 6.

32. Những nguyên tử cacbon trong kim cương hoặc than chì liên kết với nhau bằng:


A. Liên kết kim loại.




B. Liên kết ion.


C. Liên kết cộng hoá trị không cực.


D. Liên kết cộng hoá trị có cực.

33. Trong hợp chất AlF3 điện hóa trị của Al, F lần lượt là

A. 3+, 1+.


B. 2+, 1-.


C. 1+, 2-.


D. 3+, 1-.

34. Phân tử chất nào có liên kết cộng hoá trị không phân cực rõ nhất?


A. SO2.


B. F2.



C. CS2.


D. CH4.

35. Khi phản ứng hoá học xảy ra giữa những nguyên tử có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1s22s1 và 1s22s22p5 thì liên kết này là:


A. Liên kết cộng hoá trị có cực.


B. Liên kết cộng hoá trị không cực.


C. Liên kết ion.





D. Liên kết kim loại.

36. Liên kết hóa học trong hợp chất nào mang đặc tính ion rõ hơn?


A. K2S


B. HCl


C. Cl2.



D. H2O.

37. Z là nguyên tố mà nguyên tử có 20 proton , còn Y là một nguyên tố mà nguyên tử có chứa 9 proton. Công thức của hợp chất hình thành giữa các nguyên tố này là :

A. Z2Y với liên kết cộng hóa trị .                        B.ZY2 với liên kết ion.
C.ZY với liên kết ion.                                           D.Z2Y3 với liên kết cộng hóa trị.

38. Cho các nguyên tố M (Z = 11), R (Z = 19) và X (Z = 3). Khả năng tạo ion từ các nguyên tử tăng dần theo thứ tự nào sau đây:


A. M < R < X.

B. X < R < M.

C. X < M < R.

D. M < X < R.

39. Liên kết ion:

A. 
Có tính định hướng, có tính bão hoà.

B. 
Không có tính định hướng, không bão hoà.

C.
Không có tính định hướng, có tính bão hoà.

D. 
Có tính định hướng, không bão hoà.


40. Cho các nguyên tố R (Z = 8), X (Z = 9) và Z (Z = 16). Các ion được tạo ra từ nguyên tử các nguyên tố trên là:


A. Z2-, R3-, X2-.

B. Z+, R2-, X+.

C. Z2-, R-, X2-.

D. Z2-, R2-, X-.

41. Các nguyên tố X và Y phản ứng để tạo hợp chất Z theo phương trình sau :  4X  +  3Y → 2Z


Giả thiết X, Y vừa đủ, như vậy :

 A.1 mol Y phản ứng với 3/4 mol X.                      B.1 mol Y tạo thành 2/3 mol Z.
       C..1 mol Z tạo thành từ 3 mol Y.                            D.1 mol Z tạo thành từ 1/2 mol X.

42. Cho các chất sau: HCl, HClO, HClO3, NaClO, NaClO4. Số oxi hoá của clo trong các chất lần lượt bằng:


A. -1, +1, +5, +1, +7.
B. -1, +1, +3, +1, +5.
C. -1, -1, +5, +1, +7.
         D. -1, +1, +7, +1, +5.

43. Cho các nguyên tố: natri (Z = 11), clo (Z = 17) và lưu huỳnh (Z = 16). Trong hợp chất NaCl và Na2S, clo và lưu huỳnh có số oxi hoá lần lượt bằng:


A. -1 và -2.

B. +1 và +2.


C. +1 và -2.


D. -1 và +2.

44. Chỉ ra nội dung sai :


A. Số oxi hoá của nguyên tố trong các hợp chất bằng hoá trị của nguyên tố đó.


B. Trong một phân tử, tổng số oxi hoá của các nguyên tố bằng không.


C. Số oxi hoá của ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó.


D. Tổng số oxi hoá của các nguyên tố trong ion đa nguyên tử bằng điện tích của ion đó.

45. Trong các hợp chất Na2S và Na2O, các nguyên tố oxi và lưu huỳnh đều có điện hoá trị bằng:


A. -2.


B. 2-.



C. 2.



D. II.

46.  Phân tử nước có dạng gấp khúc với góc HOH bằng 1050 chứng tỏ:


A. nguyên tử oxi ở trạng thái lai hoá sp3.



B. nguyên tử oxi ở trạng thái cơ bản.


D. cả ng/tử oxi và hiđro đều ở trạng thái lai hoá sp3.



C. nguyên tử hiđro ở trạng thái lai hoá sp3.

47. Dãy nào dưới đây các chất được xác định cấu trúc tinh thể hoàn toàn đúng?


A. Tinh thể kim cương, lưu huỳnh, photpho và magie thuộc loại tinh thể nguyên tử.


B. Tinh thể muối ăn, xút ăn da (NaOH), potat (KOH), và diêm tiêu (KNO3) thuộc loại tinh thể ion.


C. Tinh thể natri, sắt, đồng, nhôm, vàng và than chì thuộc loại tinh thể kim loại.


D. Tinh thể nước đá, đá khô (CO2), iôt và muối ăn thuộc loại tinh thể phân tử.

48. Trong các loại tinh thể, tinh thể nào dẫn điện và dẫn nhiệt ở điều kiện thường?

A. Tinh thể phân tử.
B. Tinh thể nguyên tử.
C.  Tinh thể ion.

D. Tinh thể kim loại.

49.  S¬ ®å m« t¶ sù xen phñ c¸c obitan nguyªn tö t¹o thµnh ph©n tö HBr là

   A.                     +                                               
   B.


+



                    
   C.

+




                   
   D.


+




                  
50. Kiểu mạng tinh thể nào thường có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?


A. Mạng tinh thể phân tử.



B. Mạng tinh thể nguyên tử.


C. Mạng tinh thể ion.




D. Mạng tinh thể kim loại.

51. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành:


A. bởi các cặp electron dùng chung giữa hai nguyên tử.



B. giữa các nguyên tử và ion trong mạng tinh thể có sự tham gia của các electron tự do.


C. nhờ lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện trái dấu.
D. bằng cách góp chung các electron hoá trị.

52. Cho biết kết luận về trạng thái lai hoá của nguyên tử trung tâm nào dưới đây là đúng?


A. C trong CO2 lai hoá sp2.



B. N trong NH3 lai hoá sp3.


C. S trong SO2 lai hoá sp3.



D. O trong H2O lai hoá sp.

53. Trong các phân tử dưới đây, phân tử nào có cấu tạo  dạng hình chóp đáy tam giác?


A. BF3.


B. NH3.


C. SO3.


D. AlCl3.
54. Trong phân tử nitơ có:


A. 1 liên kết đôi.





B. 1 liên kết σ và 2 liên kết π.



C. 1 liên kết cộng hoá trị phân cực.


D. 1 liên kết π và 2 liên kết σ.

55. S¬ ®å m« t¶ sù xen phñ c¸c obitan t¹o thµnh liªn kÕt π trong ph©n tö O2 lµ

         A.


+




 
             

        B.             
   +
   +

         C.                       +            +


          D.                                +

56. Kiểu lai hoá đường thẳng là:


A. Lai hoá sp3.

B. lai hoá sp2.

C. lai hoá dsp3.

D. lai hoá sp.

57. Kiểu lai hoá tứ diện là:


A. lai hoá sp3d2.

B. lai hoá sp3.

C. lai hoá sp2.

D. lai hoá sp.

58. Kiểu lai hoá tam giác là:


A. lai hoá sp3.

B. lai hoá sp2.

C. lai hoá d2sp3.

D. lai hoá sp.

59.C«ng thøc electron cña ph©n tö NH3 lµ:

     A.  
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                      D.  
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60 . Coäng hoùa trò cuûa N, P trong HNO3vaø   H3PO4 töông öùng la ø:


 A. 5 vaø 3

          B. 4 vaø 5


                 C. 3 vaø 5


                 D. 5 và 5
CHƯƠNG 4

1. Hãy chọn câu sai trong các câu sau:

A. Trong phản ứng phân huỷ, số oxi hoá của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi.


B. Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hoá của các nguyên tố không thay đổi.


C. Trong phản ứng thế, bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.


D. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hoá của các nguyên tố không thay đổi.

2. Có phương trình hoá học: K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2↑ + H2O. Phương trình hoá học trên thuộc loại phản ứng:


A. Oxi hoá khử.

B. Trao đổi.


C. Phản ứng thế.

D. Phản ứng cộng.

3. Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:


A. Chất khử là chất có số oxi hoá giảm sau phản ứng.



B. Chất oxi hoá là chất có số oxi hoá giảm sau phản ứng.


C. Sự oxi hoá ứng với sự giảm số oxi hoá của một nguyên tố.


D. Sự khử ứng với sự tăng số oxi hoá của một nguyên tố.

4. Trong một phản ứng oxi hoá-khử, chất bị oxi hoá là:


A. Chất nhận electron.




B. Chất nhường electron.



C. Chất nhận proton.




D. Chất nhường proton.
5. Sự oxi hoá là:


A. Sự kết hợp của một chất với hiđro.


B. Sự làm giảm số oxi hoá của một chất.


C. Sự làm tăng số oxi hoá của một chất.

D. Sự nhận electron của một chất.

6. Sự khử là:


A. Sự kết hợp của một chất với oxi.


B. Sự nhận electron của một chất.


C. Sự tách hiđro của một hợp chất.


D. Sự làm tăng số oxi hoá của một chất.
7. Cho các câu sau, câu nào đúng:


1, Chất khử là chất nhường electron.




2, Chất oxi hoá là chất nhường electron.


3, Phản ứng oxi hoá-khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố.


4, Phản ứng oxi hoá-khử là phản ứng chỉ có sự tăng số oxi hoá của một số nguyên tố.


5, Phản ứng oxi hoá-khử là phản ứng chỉ có sự giảm số oxi hoá của một số nguyên tố.


6, Chất khử là chất nhận electron.



7, Chất oxi hoá là chất nhận electron.


A. 1,3,4,5,6,7.

B. 1,3,7.


C. 1,2,3,4,5.


D. 1,2,5,6,7.

8. Hoà tan 7,8g hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7,0g. Khối lượng nhôm và magie trong hỗn hợp đầu là: 
A. 2,7g và 1,2g
B. 5,4g và 2,4g

C. 5,8g và 3,6g

D. 1,2g và 2,4g
9. Số oxi hoá của N được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:


A. 
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D. NH3; NO ;N2O; NO2; N2O5.


10. Trong phản ứng: Zn + CuCl2  → ZnCl2  + Cu . Cu2+ trong CuCl2 đã:


A. bị oxi hoá.





B. bị khử.



C. Không bị oxi hoá và không bị khử.


D. Bị oxi hoá và bị khử.

11. Trong phản ứng: Zn  + Pb2+  → Zn2+  + Pb . Ion Pb2+ đã:


A. Cho 2 electron.

B. Nhận 2 electron.

C. Cho 1 electron.

D. Nhận 1 electron.

12. Cho 15,8 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đậm đặc. Thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là: 



A. 5,6 lít.

B. 0,56 lít.

C. 0,28 lít.

D. 2,8 lít.

13. Trong phản ứng: 2NaCl + 3SO3 → Cl2 + SO2 + Na2S2O7. Số oxi hoá của S trong SO3 và SO2 :


A. +2 và 0
.

B. +6 và +4.


C. 0 và +4.


D. +4 và -4.
14. Phản ứng hoá học nào sau đây là phản ứng oxi hoá-khử?


A. 2O3 → 3O2.





B. CaO + CO2 → CaCO3.


C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2.


D. BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O.

15. Phản ứng nào sau đây không là phản ứng oxi hoá-khử?


A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3.



B. 2Fe(OH)3 → 2Fe2O3 + 3H2O.


C. 2HgO → 2Hg + O2.




D. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

16. Trong phản ứng giữa kim loại kẽm và dung dịch đồng (II) sunfat: Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 một mol Cu2+ đã:


A. Nhường 1 mol electron.



B. Nhận 1 mol electron.


C. Nhường 2 mol electron
.


D. Nhận 2 mol electron.

17. Một mol khí clo (Cl2) bị khử thành ion clorua (Cl-) là do 1 mol khí clo đã:


A. Nhận 1 mol electron.




B. Nhường 1 mol electron.


C. Nhường 2 mol electron
.


D. Nhận 2 mol electron.

18. Phản ứng của nhôm với đồng: Al + Cu2+ → Al3+ + Cu, trong đó xảy ra:


A. 1 ion Cu2+ oxi hoá 1 nguyên tử Al.


B. 2 ion Cu2+ oxi hoá 1 nguyên tử Al.



C. 2 ion Cu2+ oxi hoá 3 nguyên tử Al.


D. 3 ion Cu2+ oxi hoá 2 nguyên tử Al.
 

19. Số mol electron cần có để khử 1,5 mol Al3+ thành Al là:


A. 0,5 mol electron.




B. 1,5 mol electron.


C. 3,0 mol electron.




D. 4,5 mol electron.

20. Số mol electron sinh ra khi có 2,5 mol Cu bị oxi hoá thành Cu2+ là:


A. 2,50 mol electron




B. 1,25 mol electron.


C. 3,0 mol electron




D. 5 mol electron.

21. Câu diễn tả đúng tính chất các chất trong phản ứng là: Cu0 + Cl2 → CuCl2

A. Cu0 bị khử, Cl2 bị oxi hoá.



B. Cu0 bị oxi hoá, Cl2 bị khử.


C. Cu2+ bị khử, Cl- bị oxi hoá.



D. Cu2+ bị oxi hoá, Cl- bị khử.

22. Trong phản ứng phân huỷ: 
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A. 
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23. Trong phản ứng: Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4.


A. Na2SO4 bị khử.




B. Na2SO4 bị oxi hoá.


C. BaCl2 bị khử.





D. Không chất nào bị oxi hoá và bị khử.

24. Cho biết phương trình hoá học: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 chất nào bị oxi hoá?


A. Ion H+.


B. Ion Cl-


C. Nguyên tử Zn.

D. Phân tử 
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25. Sự biến đổi nào sau đây phù hợp với sự bảo toàn điện tích?


A. Fe → Fe2+ + e.
B. Fe + 2e → Fe2+.

C. Fe → Fe2+ + 2e
.
D. Fe + 2e →Fe3+.

26. Nguyên tố crom trong hợp chất kali đicromat có số oxi hoá là:


A. +6.


B. -6.



C. +7.



D. -12.

27. Cho phản ứng: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng này xảy ra sự oxi hoá nào sau đây?


A. Fe2+ + 2e → Fe
.B. Fe → Fe2+ + 2e.

C.Cu2+ + 2e → Cu.
       D. Cu → Cu2+ + 2e.

28. Trong phản ứng điện phân 2NaCl → 2Na + Cl2, xảy ra:


A. Ion Cl- bị khử.




B. Ion Na+ bị oxi hoá.


C. Ion Cl- bị oxi hoá.




D. Không có ion nào bị oxi hoá hay bị khử.

29. Hòa tan 7,84 gam Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp hai axit HCl 0,15M và H2SO4 0,25M thấy thoát ra V lít khí H2 (đktc). Giá  trị của V là: 


A. 1,456 lít

B. 0,45 lít


C. 0,75 lít


D. 0,55 lít

30. Hợp chất nào sau đây chứa nguyên tố photpho có số oxi hoá +3?


A. P2O5.


B. PCl5.


C. Ca3(PO4)2.


D. KH2PO3.

31. Cho phản ứng oxi háo khử: Ag+  + Fe2+ → Ag + Fe3+ . Vai trò các chất trong phản ứng:


A. Ag+ là chất oix hoá và Fe2+ là chất khử.

B. Ag+ là chất khử và Fe2+ là chất oxi hoá.


C. Ag+ là chất oxi hoá và Fe3+ là chất khử.

D. Fe3+ là chất oxi hoá và Fe2+ là chất khử.

32. Vai trò các chất tham gia phản ứng là: HClO + HCl          Cl2 + H2O.


A. HClO là chất khử, HCl là chất oxi hoá.

B. HClO là chất bị oxi hoá, HCl là chất khử.


C. HClO là chất oxi hoá, HCl là chất khử.

D. HClO và HCl cùng là chất oxi hoá.

33. Sau khi cân bằng đúng phản ứng oxi hoá-khử: ..Cu + ...HNO3 → ..Cu(NO3)2 + ...NO + ...H2O. Số phân tử HNO3 tạo muối nitrat và số phân tử HNO3 bị khử là:


A. 3 và 2.


B. 6 và 2.


C. 8 và 6.


D. 8 và 2.

34. Sau khi cân bằng phản ứng oxi hoá-khử: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Tổng số hệ số các chất phản ứng và tổng số hệ số các sản phẩm là:


A. 26 và 26.

B. 19 và 19.


C. 38 và 26.


D. 19 và 13.

35. Sau khi phản ứng đã được cân bằng: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O. Tổng số hệ số các chất trong phương trình phản ứng là:


A. 29.


B. 25.



C. 28.



D. 32.

36. Cho biết: NaCl + SO3 → Cl2 + SO2 + Na2S2O7. Phản ứng trên sau khi cân bằng có số phân tử SO3 bị khử thành SO2 và số phân tử SO3 tạo muối Na2S2O7 là:


A. 3 và 1.


B. 1 và 3.


C. 2 và 1.


D. 1 và 2.

37. Cho sơ đồ của phản ứng hoá học sau: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → K2SO4 + Fe2(SO4)3 + MnSO4 + H2O. Trong phản ứng trên, số oxi hoá của sắt:


A. tăng từ +2 lên +3.
B. giảm từ +3 xuống +2.
C. tăng từ -2 lên +3.

D. không thay đổi.

38. Cho các phản ứng hoá học sau:  CrCl3 + NaOCl + NaOH → Na2CrO4 + NaCl + H2O. Hệ số cân bằng của các phản ứng trên lần lượt là:

A. 2, 6, 4, 2, 3, 4.
B. 4, 6, 8, 4, 3, 4.

C. 2, 3, 10, 2, 9, 5.

D. 2, 4, 8, 2, 9, 8.

39. Cho các phản ứng hoá học sau: 


HNO3 + H2S → NO + S + H2O. Hệ số cân bằng của các phản ứng trên lần lượt là:


A. 2, 3, 2, 3, 4.

B. 2, 6, 2, 2, 4.

C. 2, 2, 3, 2, 4.

D. 3, 2, 3, 2, 


40. Cho các phản ứng hoá học sau: Cu + HCl + NaNO3 → CuCl2 + NO + NaCl + H2O. Hệ số cân bằng của các phản ứng trên lần lượt là:

A. 3, 4, 2, 3, 3, 2, 4.
B. 2, 6, 2, 6, 4, 2, 4.

C. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 4.

D. 3, 8, 2, 3, 2, 2,4.

41. Cho phản ứng hóa học sau: K2S + KMnO4 + H2SO4 → S + MnSO4 + K2SO4 + H2O. Hệ số cân bằng của các phản ứng trên lần lượt là:

A. 5, 2, 4, 5, 2, 6, 4.
B. 5, 4, 4, 5, 2, 6, 4.

C. 5, 4, 8, 5, 2, 6, 4.

D. 5, 2, 8, 5, 2, 6,8.

42. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế oxi bằng cách nhiệt phân một số hợp chất, thí dụ theo các phản ứng sau:


a, 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2.
b, 2KClO3 → 2KCl + 3O2.
c, 2KNO3 → 2KNO2 + O2.



Đặc điểm chung của các phản ứng trên là:


A. Oxi trong phân tử hợp chất bị oxi hoá từ số oxi hoá -2 lên số oxi hoá 0.


B. Oxi trong phân tử hợp chất bị khử từ số oxi hoá 0 lên số oxi hoá -2.


C. Oxi trong phân tử hợp chất bị khử từ số oxi hoá -2 lên số oix hoá 0.


D. Oxi trong phân tử hợp chất bị khử từ số oxi hoá -1 lên số oxi hoá 0.

43. Cho amoniac NH3 tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao có xúc tác thích hợp có PTHH là: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Trong phản ứng trên, NH3 đóng vai trò:

A. là chất oxi hoá.
B. Vừa oxi hoá vừa khử.
C. là chất khử.

D. là một bazơ.

44. Cho phản ứng hóa học sau: K2Cr2O7 + KI + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + I2 + K2SO4 + H2O. Hệ số cân bằng của các phản ứng trên lần lượt là:

A. 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4.
B. 2, 6, 3, 1, 3, 4, 4.

C. 1, 4, 7, 2, 3, 4, 7.

D. 1,6, 7, 1, 3, 4, 7.

45. Cho các chất và ion sau: Cl-, Na2S, NO2, Fe2+, SO2, Fe3+, N2O5, 
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, MnO, Na, Cu. Các chất, ion nào vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá:


A. Cl-, Na2S, NO2, Fe2+.




B. NO2, Fe2+, SO2, MnO, 
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C. Na2S, Fe3+, N2O5, MnO.



D. MnO, Na, Cu.

46. Cho các phản ứng hoá học sau: FeS2 + O2 
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 Fe2O3 + SO2↑. Hệ số cân bằng của các phản ứng trên lần lượt là:


A. 4, 5, 2, 4.

B. 4, 11, 2, 8.


C. 4, 6, 2, 8.


D. 4, 11, 12, 8.

47. Cho các phản ứng hoá học sau: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2↑ + H2O. Hệ số cân bằng của các phản ứng trên lần lượt là:

A. 2,14,1,2,5,7.

B. 3,14,1,4,30,14.

C. 1.9.1.4.15.7.

D. 1, 18, 1, 2,15, 7.

48. Cho các phản ứng hoá học sau: Fe2O3 + Al 
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 FenOm + Al2O3. Hệ số cân bằng của các phản ứng trên lần lượt là:


A. 3n, (6n-4m), 6, (3n-2m).



B. 4, (3n-2m), 3, (n-3m).

C. 3n, (3n-2m), 3, (2n-2m).



D. n, (2n-m), 6, (3n-2m)

49. Cho các phản ứng hoá học sau: FenOm + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Hệ số cân bằng của các phản ứng trên lần lượt là


A. 3, (6n-2m), n, (3n-m), (6n-m).



B. 2, (3n-2m), 3n, (3n-2m).


C. 3, (6n-m), 3n, (3n-2m), (n-m).



D. 3, (12n-2m), 3n, (3n-2m), (6n-m).

50. Cho các phản ứng hoá học sau: 
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 + H2O. Hệ số cân bằng lần lượt: 

 
A. 2, 6, 6, 3, 5, 3.
B. 4, 3, 6, 2, 2, 3.

C. 4, 5, 3, 3, 3, 2.

D. 2, 5, 6, 2, 5, 3.

51. Cho các phản ứng hoá học sau: MnO2 + H+ + Cl- → Cl2 + H2O + Mn2+. Hệ số cân bằng của các phản ứng trên lần lượt là:


A. 3, 4, 2, 1, 1, 1.
B. 2, 4, 2, 1, 2, 1.

C. 1, 6, 1, 1,1, 2.

D. 1, 4, 2, 1, 2,1.
52. Cho các phản ứng hoá học sau: O3 + Cl- + H+ → Cl2 + O2 + H2O. Hệ số cân bằng của các phản ứng trên lần lượt là:

A. 1, 2, 1, 1, 1, 1.
B. 1, 2, 2, 1, 1, 1.

C. 1, 2, 1, 2, 2, 2.

D. 3, 4, 2, 1, 1, 2.

53. Cho các phản ứng hoá học sau: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Hệ số cân bằng của các phản ứng hoá học trên lần lượt là:


A. (5x-2y), (23-9y), (15x-2y), 2, (13x-9y).

B. (x-2y), (13-9y), (5x-2y), 1, (10x-y).


C. (5x-2y), (46x-18y), (15x-6y), 1, (23x-9y).

D. (5x-2y), (23x-8y), (15x-16y), 1, (23x-9y).

54. Hoà tan hết 16,3 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al và Fe trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 0,55 mol SO2. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng chất rắn khan thu được là: 
A. 51,8 gam 

B. 55,2 gam


C. 69,1 gam

 
D. 82,9 gam

55. Cho 1,35g X gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với HNO3 thu được 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Tính khối lượng muối. 
A. 5,69 gam       

B.4,45 gam


C. 5,5 gam
 

D. 6,0 gam
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B.TỰ LUẬN

Chương 1: 

Dạng bài tập đồng vị: 

1,  Nguyên tử khối trung bình của Ag là 107,87, trong đó đồng vị  47 109Ag chiếm 44% còn lại là đồng vị thứ 2. Hãy xác định số khối của đồng vị thứ 2.( A2 = 107)
2,  Magie có hai đồng vị là X và Y. Đồng  vị X có nguyên tử khối là 24. Đồng vị Y hơn đồng vị X một notron. Số nguyên tử của X và Y theo tỉ lệ 3:2. Tính nguyên tử khối trung bình của Mg.( 24,4 u)

 3, Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5, trong tự nhiên clo có hai đồng vị là 35 và 37. Tính phần trăm khối lượng của đồng vị 17 37Cl trong HClO3 ( 10,95%)

4, Nguyên tố X có 3 đồng vị là X1 chiếm 92,23%; X2 chiếm 4,67% và X3 chiếm 3,1%. Tổng số khối của của 3 đồng vị là 87. Số notron trong X2 hơn X1 là 1 hạt. Cho NTK trung bình của X là 28,0855. Tìm X1; X2; X3 ( 28,29,30)

Dạng xác định số hạt:

5, Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 180. Trong đó tổng số hạt mang điện chiếm 58,89% tổng số hạt. Xác định số proton của nguyên tử nguyên tố X.( p = 53)

6, Biết tổng số hạt cơ bản của nguyên tử Y là 126, trong đó số notron nhiều hơn số electron là 12 hạt. Tính số khối  và viết cấu hình electron của X?( A = 88)

7, Tổng số hạt mang điện trong ion AB43- là 50. Số hạt mang điện trong nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 22. Xác định số p, e, n của A và B

8, Trong phân tử M2X có tổng số hạt p,n,e là 140, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Tổng số hạt p,n,e trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 34 hạt.

a. Xác định số p, e, n của M và X

b. Viết CTPT của M2X(K2O)
Dạng bài tập bán kính nguyên tử:

9; Tính bán kính gần đúng của nguyên tử Ca, biết rằng 1mol Ca chiếm thể tích 25,87 cm3 và trong tinh thể các nguyên tử Ca chỉ chiếm 74% thể tích, còn lại là khe trống.( 1,97.10-8 cm)

10, Bán kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử của Zn lần lượt bằng 1,38 A0 và 65g/mol.

a. Tính khối lương riêng  của Zn (g/cm3)

b. Biết kẽm không phải là khối đặc, Kẽm chiếm 74 % thể tích .Tính khối lượng riêng thực của kẽm
(a, 9,81 g/cm3; b. 7,26 g/cm3)

11, Tính  r  gần đúng của Fe và Na, biết tỉ khối của hai kim loại này lần lượt bằng 7,87 g/cm3.  và 0,97g/cm3. Biết rằng trong tinh thể kim loại không gian trống chiếm 26 %  thể tích  và  32% thể tích 
Chương 2: 

1, Cho A và B là hai nguyên tố ở cùng một nhóm  thuộc hai chu kỳ liên tiếp trong BTH. Tổng số proton trong hai hạt nhân của hai nguyên tố bằng 26. Hãy viết cấu hình electron của A, B và các ion A,B có thể tạo thành( F và Cl )

2, Hai nguyên tố C,D liên tiếp nhau trong cùng 1 chu kỳ có tổng số proton là 39.

a, Viết cấu hình electron nguyên tử C,D. Cho biết vị trí của C,D  trong BTH.

b, Viết công thức oxit cao nhất,hiđroxit tương ứng của C,D  và so sánh tính chất hóa học của chúng.
( K và Ca)

3,Hòa tan hết một lượng kim loại hóa trị II bằng HCl 14,6% vừa đủ thu được dung dịch muối có nồng độ 18,19%. Xác định kim loại đã dùng( Mg)
4, Cho 6,4g hh 2 kim loại ở hai chu kỳ liên tiếp và thuộc phân nhóm chính nhóm II của BTH, tác dụng với dd H2SO4 dư ta thu được 4,48 lít H2. Xác định kim loại và thành phần % mỗi kim loại( Mg 37,5% và Ca 62,5%)

5, Cho 11,2 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm A,B ở hai chu kỳ liên tiếp vào 200ml H2O được 4,48 lít khí (đkc) và  dung dịch E

a. Xác định A,B( Na và K)

b. Tính C% các chất có trong dung dịch E( 5,21% và 3,32%)

c. Để trung hòa dung dịch E trên cần bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 1M?(200ml)

6,  Cho hỗn hợp KL kiềm thuộc hai chu kỳ liên tiếp có khối lượng 8,5g. Hòa tan hỗn hợp này trong nước dư thu được 3,36 lít khí hidro (đkc). Xác định hai KL kiềm và khối lượng mỗi kim loại.
( Na 4,6g và K 3,9g)

7,  Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hidro có công thức RH3. Trong oxit bậc cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Xác định nguyên tố đó.(N)

8, Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2 np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hidro, X chiếm 94,12% khối lượng. Xác định phần trăm khối lượng của nguyen tố X trong oxit cao nhất.(40%)

9, Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO3, trong hợp chất của nó với hidro có 5,88% H về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố này?( 32)

10, Hòa tan hoàn toàn 1,08g hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp bằng 200g dung dịch HCl dư, thu được 0,448 lít khí H2( ĐKC)

a. Xác định 2 kim loại trên

b. Cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối khan. Tính khối lượng từng muối
( 2,5 g;  KCl: 0,745g và NaCl : 1,755g)

Chương 3: 

1. Viết sơ đồ  hình thành liên kết ion của phân tử sau: NaCl; KCl; CaCl2; Na2O; MgCl2; NaBr; K2O.

2. Viết công thức electron, công thức cấu tạo suy ra kiểu lai hóa và dạng hình học của các phân tử sau:CH4; NH3;C2H4; H2O; SO2; SO3; C2H2; HClO; CO2; P2O5; HNO3; H2SO4; HClO4;  
3. 
[image: image72.wmf]Anion X- có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3p6
a. Viết cấu hình e và sự phân bố AO của ng tố X. Xđ vị trí của X trong BTH

b. Giải thích sự tạo thành liên kết giữa Ca và X, biết độ âm điện của Ca là 1,0 và của X là 3,16

4, Cho cation R2+ và anion X- có cùng cấu hình e lớp ngoài cùng là 3s2 3p6
A, Viết cấu hình e của ng tử R,X. Xđ vị trí ng tố R,X trong BTH

B, Giải thích sự tạo thành liên kết giữa R và X

5. Hãy nêu bản chất của các loại liên kết trong phân tử các chất : H2, HBr, H2O2, AgCl, NH3, CH4, SO3, NaOH. Cho biết hoá trị của các nguyên tố trong từng chất.

6. Hãy sắp xếp theo chiều tăng dần độ phân cực trong các phân tử sau đây : CaO, MgO, CH4, N2, NaBr, BCl3. Cho độ âm điện của : O(3,5); Cl(3); Br(2,8); Na(0,9); Mg(1,2); Ca(1); C(2,5); H(2,1), Al(1,5), N(3), B(2).

Chương 4:

1.  Cân bằng các phản ứng oxihoa khử sau: 

a. Fe + HNO3 
[image: image73.wmf]®

 Fe(NO3)3   + NO 
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+ H2O

b, Fe + HNO3 
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 Fe(NO3)3   + N2O 
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+ H2O

c, Cu + H2SO4 
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 CuSO4 + SO2
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 + H2O

d, Mg + H2SO4 
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 MgSO4 + S
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 + H2O

e, Br2  + NaOH 
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 NaBr   + NaBrO3  + H2O

d, M + HNO3 
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 M(NO3)m  +  NxOy 
[image: image83.wmf]­

  + H2O

f, FexOy + HNO3 
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  Fe(NO3)3  + NO 
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+ H2O


g, C2H4   + KMnO4  + H2O   
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  C2H6O2   + KOH  + MnO2
h, As2S3 + HNO3 + H2O  
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  H3AsO4 + NO
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  + H2SO4    

m, Al + HNO3 
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 Al(NO3)3 + NO 
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+ N2O 
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 + H2O biết tỉ lệ thể tích N2O : NO =1:3

n, CuFeS2 + H2SO4 đ/n 
[image: image92.wmf]®

 CuSO4  + Fe2(SO4)3  + SO2
[image: image93.wmf]­

 + H2O

p, Al + HNO3 
[image: image94.wmf]®

 Al(NO3)3 + NO2
[image: image95.wmf]­

  + H2O


o, Mg + HNO3 
[image: image96.wmf]®

 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

q, FeS2  + H2SO4  
[image: image97.wmf]®

Fe2(SO4)3  + SO2   + H2O

2. Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol khí N2O và 0,01mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3). Tính giá trị của m.







(Đáp án: 1,35 gam)
3. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Tính giá trị của V. (Đ/a:  5,60 lít).
 



4. Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng 500 ml dung dịch HNO3 CM (vừa đủ) thu được 0,01 mol NO, 0,03 mol NO2 và dung dịch A chứa x gam muối (không có muối NH4NO3).

a. Tính giá trị m. 
b. Tính CM (HNO3) đã dung ban đầu.

c. Tính giá trị x.



(Đáp án:a. mAl =0,54 g; b. 
[image: image98.wmf]3

M(HNO)

C = 0,2 M

; c. 
[image: image99.wmf]33

Al(NO)

m= 4,26 g

)

5. Khi cho 9,1 gam hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư đun nóng sinh ra 11,2 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. 

a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính khối lượng muối thu được.

(Đáp án:a. 
[image: image100.wmf]Al

%m =  29.67%

; %mCu =  70.33%;  b. 
[image: image101.wmf]Muèi

m = 40,1 g

)

6. Cho m gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được 6,72 lít khí SO2 (ở đktc). Tính giá trị của m. (Đ/a: 11,2 gam)



7. Cho 6 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 5,6 lít khí SO2 đktc. Tính khối lượng Cu và Fe trong hỗn hợp. (
[image: image102.wmf]3,2;2,8

CuFe

mgmg

==

)
8. Hoà tan 6,4 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc, nóng (dư), sinh ra V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tính giá trị của V. (Đ/a: 2,24lit)
9. Cho Zn  tácdụng  với dung dịch HNO3 thu được muối Zn(NO3)2 và hỗn hợp khí gồm 0,1mol NO và 0,2 mol N2O . Khối lượng Zn đã phản ứng là .(Đ/a: 61,75 g )

10. Hoà tan 12 g kim loại M  hóa trị II trong dd HNO3 dư thu được 8,96lit (đktc) hỗn hợp khí gồm NO,

 NO2 có tỉ khối so với H2 là 17. Kim loại M là:     (Đ/a: Mg )
         ------ Hết ------
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